	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 1523/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 246 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo), đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tái);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Hà Hùng Cường


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số:1523/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	

	
	I. TỈNH VĨNH PHÚC

	1.
	Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc;

	2.
	Ông Vũ Giang Hậu, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

	3.
	Ông Trần Thanh Oai, Trưởng ban Pháp chế - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

	4.
	Bà Trần Thị Kim Hoa, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

	5.
	Ông Lê Văn Minh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	7.
	Ông Vũ Mạnh Thắng, Lái xe Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	8.
	Ông Nguyễn Khắc Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	9.
	Ông Lê Hồng Tâm, Chủ tịch UBND xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	10.
	Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	11.
	Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	12.
	Ông Đinh Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	13.
	Ông Đỗ Văn Hào, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	14.
	Ông Nguyễn Mạnh Vững, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã  Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	15.
	Ông Lê Mạnh Đạt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	16.
	Ông Nguyễn Văn Xô, Công chức Văn phòng UBND xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

	
	II. TỈNH NAM ĐỊNH

	1.
	Ông Nguyễn Khắc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định;

	2.
	Ông Trần Văn Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định;

	3.
	Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định;

	4.
	Ông Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;

	5.
	Ông Bùi Xuân Đức, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Nam Định;

	6.
	Ông Phạm Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	7.
	Ông Trần Văn Chinh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Tìm, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	9.
	Ông Vũ Huy Hân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	10.
	Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	11.
	Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

	12.
	Ông Vũ Thượng Duyệt, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	13.
	Ông Vũ Viết Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	14.
	Ông Dương Trung Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	15.
	Ông Đỗ Xuân Dự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	16.
	Ông Trần Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;

	17.
	Ông Đặng Đức Chiến, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

	
	III. TỈNH NINH BÌNH

	1.
	Ông Nguyễn Hùng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	2.
	Ông Vũ Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

	3.
	Ông Phạm Văn Hưng, Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	4.
	Bà Dương Thị Hồng, Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	5.
	Ông Phạm Ngọc Sơn, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Lợi, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	7.
	Ông Nguyễn Mạnh Tường, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Đào, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

	9.
	Bà Hà Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

	10.
	Ông Lương Văn Sinh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

	11.
	Ông Mai Hồng Lưu, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

	12.
	Ông Doãn Văn Đức, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	13.
	Ông Nguyễn Văn Luật, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	14.
	Ông Đinh Văn Đồng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	15.
	Ông Mai Trung Sỹ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

	16.
	Ông Phạm Nhất Ninh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	17.
	Ông Phạm Văn Huân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	18.
	Ông Phạm Quốc Việt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

	19.
	Ông Nguyễn Như Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

	20.
	Ông Vũ Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

	21.
	Ông Giang Văn Minh, Phó Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;

	22.
	Ông Giang Công Thuỷ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;

	23.
	Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

	24.
	Ông Hoàng Xuân Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

	25.
	Ông Lương Hoàng Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

	26.
	Bà Trần Thị Ngọt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	27.
	Bà Nguyễn Thị Thập Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	28.
	Ông Tống Sơn Hải, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	29.
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

	
	IV. TỈNH HƯNG YÊN

	1.
	Ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

	2.
	Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

	3.
	Ông Trần Duy Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

	4.
	Ông Nguyễn Minh Hải, Giám định viên tư pháp, Đội trưởng Đội Khám nghiệm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám định viên tư pháp, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên;

	6.
	Ông Nguyễn Quốc Ân, Giám định viên tư pháp, Đội trưởng Đội Giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên;

	7.
	Ông Trần Văn Ngư, Giám định viên tư pháp, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên;

	8.
	Bà Đỗ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

	9.
	Ông Lê Trọng Duẩn, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	10.
	Bà Vũ Thị Chà, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	11.
	Ông Phạm Tất Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	12.
	Ông Đào Xuân Sinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	13.
	Ông Phạm Văn Phúc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	14.
	Ông Lê Văn Chiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	15.
	Ông Hoàng Văn Long, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	16.
	Ông Nguyễn Quang Chánh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	17.
	Ông Nguyễn Văn Bảo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	18.
	Ông Đào Ngọc Lèn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	19.
	Ông Nguyễn Văn Khỏe, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

	20.
	Ông Lê Xuân Cừ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

	21.
	Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	22.
	Ông Đỗ Như Hinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	23.
	Bà Ngô Thị Như Hoa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	24.
	Bà Nguyễn Thị Giang Thu, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	25.
	Bà Vũ Thị Hà, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	26.
	Bà Dương Thị Liên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

	27.
	Ông Nguyễn Thế Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	28.
	Ông Nguyễn Tiến Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	29.
	Ông Đỗ Hoài An, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

	30.
	Bà Trần Thị Thủy, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

	
	V. TỈNH BẮC NINH

	1.
	Bà Đoàn Thị Hồng Nhung, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	2.
	Ông Nguyễn Đăng Hòa, Trưởng phòng Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	3.
	Ông Đào Ngọc Huấn, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	4.
	Bà Trần Thị Tích, Chuyên viên phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	5.
	Bà Lương Thị Sáng, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

	6.
	Ông Hoàng Văn Thỉnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	7.
	Ông Nguyễn Công Dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Công an xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Ban văn hóa, thông tin Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	10.
	Ông Nguyễn Khắc Thường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	11.
	Ông Nguyễn Văn Tưởng, Công chức Văn phòng UBND xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	12.
	Ông Đào Văn Hòa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	13.
	Ông Lê Đắc Hân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	14.
	Ông Lê Nho Luận, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	15.
	Bà Nguyễn Thị Thanh, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	16.
	Bà Nguyễn Thị Quyên, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

	
	VI. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	1.
	Ông Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy , Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;

	2.
	Ông Nguyễn Xuân Bình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Trường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

	5.
	Ông Tô Đình Đại, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

	6.
	Ông Lương Hữu Huyền, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	7.
	Ông Hoàng Trung Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

	8.
	Ông Đoàn Thế Lăng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	9.
	Bà Trần Thị Băng Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

	10.
	Bà Trần Thị Bé, Hòa giải viên thôn Phương Lai 2, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	11.
	Ông Phùng Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

	12.
	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;

	13.
	Ông Phạm Văn Nhất, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An, thành phố Hải Phòng;

	14.
	Bà Phạm Thị Hoa, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng;

	15.
	Bà Phạm Thị Thủy, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	16.
	Bà Ngô Thị Anh Đào, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

	17.
	Bà Hoàng Thị Mai Oanh, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng;

	18.
	Ông Lương Văn Vui, Chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

	
	VII. TỈNH HẢI DƯƠNG

	1.
	Ông Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương;

	2.
	Ông Cao Ngọc Lan, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương;

	3.
	Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương;

	4.
	Ông Nguyễn Trọng Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương;

	5.
	Ông Trần Hưng Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương;

	6.
	Ông Trần Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương;

	7.
	Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương;

	8.
	Ông Nguyễn Quang Sánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương;

	9.
	Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	10.
	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	11.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hải, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	12.
	Bà Phạm Thị Như Hoa, Nhân viên phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	13.
	Bà Phạm Thị Thu Hằng, Công chứng viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	14.
	Ông Nguyễn Công Thập, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	15.
	Bà Nguyễn Hải Yến, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	16.
	Ông Nguyễn Hữu Doanh, Chủ tịch UBND xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	17.
	Ông Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	18.
	Ông Vũ Tiến Lư, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	19.
	Ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	20.
	Ông Vũ Khương Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	21.
	Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	22.
	Ông Nguyễn Tăng Trạm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	23.
	Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	24.
	Ông Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	25.
	Ông Vũ Đức Thuận, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

	26.
	Ông Trần Văn Toản, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

	27.
	Ông Nhữ Đình Ca, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

	28.
	Ông Dương Quế Anh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

	29.
	Ông Nguyễn Khắc Đúng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	30.
	Ông Nguyễn Tất Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	31.
	Ông Vũ Khánh Quyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	32.
	Ông Nguyễn Văn Đợi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	33.
	Ông Đặng Bá Bốn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	34.
	Ông Nghiêm Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	35.
	Ông Vũ Công An, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương;

	36.
	Ông Phùng Đức Chính, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

	37.
	Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

	
	VIII. TỈNH QUẢNG NINH

	1.
	Ông Nguyễn Thành Phố, Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	2.
	Ông Nguyễn Hoài Sơn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	3.
	Ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	5.
	Ông Vũ Văn Học, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	6.
	Ông Vũ Văn Phú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	7.
	Ông Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	8.
	Ông Tiêu Công Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	9.
	Bà Hoàng Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	10.
	Ông Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	11.
	Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	12.
	Ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	13.
	Ông Trần Trọng Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	14.
	Ông Nguyễn Hùng Tân, Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	15.
	Bà Vũ Thị Hương, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	16.
	Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	17.
	Ông Lương Văn Thành, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	18.
	Ông Nguyễn Danh Đương, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	19.
	Bà Vũ Thị Ngọc Phương, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	20.
	Ông Phan Thanh Hải, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

	21.
	Bà Vũ Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

	22.
	Bà Nguyễn Thị Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

	23.
	Bà Trần Thị Ly, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

	24.
	Ông Nguyễn Văn Tiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	25.
	Bà Nguyễn Thị Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	26.
	Bà Dương Thị Hiển, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	27.
	Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	28.
	Bà Trần Hải Yến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

	29.
	Bà Nguyễn Diệu Thuyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	30.
	Ông Vũ Xuân Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	31
	Ông Nguyễn Đông Triều, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	32.
	Ông Nguyễn Duy Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

	33.
	Bà Hoàng Thị Hồng Ánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

	34.
	Ông Hoàng Thủy, Thư ký Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

	
	IX. TỈNH HÀ NAM

	1.
	Ông Ngô Văn Khiển, Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	3.
	Ông Tạ Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	4.
	Ông Nguyễn Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	5.
	Ông Phan Duy Tiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	6.
	Ông Nguyễn Xuân Lâm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	7.
	Ông Trần Hữu Hậu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Vượng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

	9.
	Ông Vũ Quang Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

	
	X. TỈNH THÁI BÌNH

	1.
	Ông Đặng Văn Hòa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	2.
	Ông Trần Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	3.
	Ông Nguyễn Quang Huy, Nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình;

	4.
	Ông Phạm Hoan, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình;

	6.
	Bà Ngô Thị Lan, Chánh văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình;

	7.
	Ông Vũ Đức Quang, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	8.
	Bà Phan Thị Thu Hà, Phó Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình;

	9.
	Bà Phạm Thị Minh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

	10.
	Ông Hà Văn Trung, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

	11.
	Ông Phạm Hữu Lâm, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Hữu Lâm và Cộng sự;

	12.
	Ông Trần Văn Mừng, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	13.
	Ông Hoàng Đức Bồng, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	14.
	Ông Trần Xuân Của, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	15.
	Ông Khiếu Hồng Dũng, Chủ tịch UBND xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	16.
	Ông Trần Tiến Thuật, Chủ tịch UBND xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	17.
	Ông Phạm Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	18.
	Ông Nguyễn Trung Đẳng, Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	19.
	Ông Nguyễn Quang Thấu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	20.
	Ông Vũ Đức Dầm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	21.
	Bà Ngô Thị Hồng Loan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	22.
	Bà Nguyễn Thị Hiên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	23.
	Ông Đặng Văn Đãng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	24.
	Bà Tạ Thị Thúy Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	25.
	Bà Trần Thị Thuyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

	26.
	Bà Nguyễn Thị Tranh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

	27.
	Bà Trần Thị Thúy Ngà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

	28.
	Ông Đào Thanh Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	29.
	Bà Nguyễn Thị Lựa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	30.
	Ông Phan Quang Mại, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	31.
	Ông Nguyễn Xuân Điều, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	32.
	Ông Nguyễn Việt Anh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

	33.
	Ông Lê Viết Cự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

	
	XI. THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	1.
	Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	2.
	Ông Nguyễn Chí Khanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

	3.
	Ông Trần Quốc Thái, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

	4.
	Ông Trần Đình Luận, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội;

	5.
	Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	6.
	Ông Lý Văn Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

	7.
	Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
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